
STT Tên cầu thủ Số áo CLB Số BT

1 Lê Tuấn Anh 7 THIÊN KHÔI FC 6

2 Bùi Văn Hưng 10 VIỆT PHƯƠNG ĐÔNG 4

3 Pape Omar Faye 20 SHB 4

4 Phùng Việt Cường 10 THIÊN KHÔI FC 2

5 Nguyễn Anh Tuấn 25 TIG 2

6 Trần Bảo Trung 23 ĐẠI NAM FC 2

7 Trương Minh Đức 16 HG LA GIANG 2

8 Hàn Mạnh Dũng 25 BIDV QUANG TRUNG 2

9 Nguyễn Xuân Tuyên 8 THIÊN KHÔI FC 1

10 Nguyễn Xuân Sáng 16 THIÊN KHÔI FC 1

11 Hà Văn Sơn 19 THIÊN KHÔI FC 1

12 Claudecir Junior 89 THIÊN KHÔI FC 1

13 Nguyễn Anh Sơn 25 THIÊN KHÔI FC 1

14 Nguyễn Thành Long 99 TIG 1

15 Nguyễn Thành Đồng 26 TIG 1

16 Nguyễn Văn Tuyến 13 VIỆT PHƯƠNG ĐÔNG 1

17 Đồng Văn Đoàn 98 VIỆT PHƯƠNG ĐÔNG 1

18 Nguyễn Duy Khiêm 77 VIỆT PHƯƠNG ĐÔNG 1

19 Nguyễn Sơn Trà 27 TÙNG ANH 1

20 Phí Việt Anh 22 TÙNG ANH 1

21 Đinh Văn Hưng 99 TÙNG ANH 1

22 Đặng Duy Trường 60 HG LA GIANG 1

23 Nguyễn Nghi Phương 15 VINATABA 1

24 Junior Pereira Diogo 77 VINATABA 1

DANH SÁCH GHI BÀN

HPL-S12



25 Nguyễn Minh Đức 9 VINATABA 1

26 Nguyễn Văn Nguyên 6 VINATABA 1

27 Nguyễn Mạnh Tiến 11 SHB 1

28 Bùi Long Nhật 17 SHB 1

29 Nguyễn Huy Hoàng 28 SHB 1

30 Hoàng Trung Phong 15 SHB 1

31 Cao Văn Nhật 23 SHB 1

32 Vũ Hoàng Lương 11 ĐẠI NAM FC 1

33 Trần Trung Hiếu 88 ĐẠI NAM FC 1

34 Trần Mạnh Dũng 21 ĐẠI TỪ 1

35 Nguyễn Hoàng Long 15 ĐẠI TỪ 1

36 Phan Văn Thái 47 ĐẠI TỪ 1

37 Vũ Hoàng Đắc 17 PHOENIX 1

38 Nguyễn Ngọc Hùng 16 PHOENIX 1

39 Trần Ngọc Minh 34 PHOENIX 1

40 Phùng Đức Thường 6 VÀNG PHÚ QUÝ - EOC 1

41 Trần Minh Phong 20 VÀNG PHÚ QUÝ - EOC 1

42 Lê Thành Trung 9 BIDV QUANG TRUNG 1
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V1: Nguyễn Thanh Quý (77) Vàng Phú Quý - EOC
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